
                 UBND QUẬN HẢI CHÂU                               DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 4/1 

           TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÙ ĐỔNG                                NĂM HỌC 2021 – 2022 

STT Họ và tên   Ngày sinh 
Giới tính 

Nơi sinh 
Nam Nữ 

1 Nguyễn Chánh Bảo  An 17/09/2012 x   Đà Nẵng 

2 Nguyễn Đăng  Anh 20/12/2012 x   Đà Nẵng 

3 Huỳnh Gia  Bảo 22/10/2012 x   Đà Nẵng 

4 Nguyễn Phạm Nhật  Bảo 27/01/2012 x   Đà Nẵng 

5 Nguyễn Hoàng Bảo Châu 23/09/2012   x Đà Nẵng 

6 Lê Nguyễn Bảo  Châu 07/11/2012   x Đà Nẵng 

7 Phan Ngọc Anh  Duy 06/07/2012 x   Đà Nẵng 

8 Âu Dương Bảo  Đạt 15/07/2012 x    Đà Nẵng 

9 Trần Tường Giang 09/10/2012 x   Đà Nẵng 

10 Lê Trung  Hải 03/09/2012 x   Đà Nẵng 

11 Phan Gia Hân 01/06/2012   x Đà Nẵng 

12 Phạm Thái Minh  Hoàng 17/04/2012   x Đà Nẵng 

13 Văn Mai  Hương 02/08/2012   x Đà Nẵng 

14 Đinh Toại  Khang 19/10/2012 x   Đà Nẵng 

15 Võ Xuân Khang 08/08/2012 x   Đà Nẵng 

16 Lê Đặng Nguyên  Khang 27/04/2012 x   Đà Nẵng 

17 Đinh Hoàng  Khanh 30/03/2012   x Đà Nẵng 

18 Trần Phước Khải 29/07/2012 x   Đà Nẵng 

19 Lê Văn Minh  Long 16/10/2012 x   Đà Nẵng 

20 Vương Đức  Minh 04/10/2012 x   Đà Nẵng 

21 Nguyễn Hoàng Minh 17/07/2012 x     

22 Mai Lê Nam 21/08/2012 x    Đà Nẵng 

23 Nguyễn Thiên  Ngân 05/01/2012   x Đà Nẵng 

24 Nguyễn Hữu Khôi Nguyên 01/11/2012 x     

25 Lê Hiền Phương Nguyên 19/11/2012   x Đà Nẵng 

26 Lý Hà Bảo  Nhi 30/01/2012   x Đà Nẵng 

27 Trần Nhật Minh  Nhi 19/06/2012   x Đà Nẵng 

28 Nguyễn Bình Xuân  Nhi 30/01/2012   x Đà Nẵng 

29 Thái Ngọc Khánh  Như 13/09/2012   x Đà Nẵng 

30 Võ Nguyễn Hoàng  Phát 11/11/2012 x   Đà Nẵng 

31 Nguyễn Thành Nhuận  Phát 01/05/2012 x   Đà Nẵng 

32 Nguyễn Hoàng Quân 17/07/2012 x     

33 Trần Trúc Quỳnh 09/05/2012   x Đà Nẵng 

34 Nguyễn Trần Khánh  Quỳnh 06/04/2012   x Đà Nẵng 

35 Trần Anh  Tân 04/04/2012 x   Đà Nẵng 

36 Phan Quốc  Thái 17/10/2012 x   Đà Nẵng 

37 Nguyễn Hồng Quỳnh  Thư 25/02/2012   x Đà Nẵng 

38 Huỳnh Nguyễn Khánh  Thy 21/07/2012   x Đà Nẵng 

39 Nguyễn Phương  Uyên 02/03/2012   x Đà Nẵng 

40 Lê Nguyễn Quang  Vũ 11/09/2012 x   Đà Nẵng 

 

 

  

GVCN: Trần Thị Hằng 

Số điện thoại: 0987.424.513 
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           TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÙ ĐỔNG                                NĂM HỌC 2021 – 2022 

 

STT Họ và tên   Ngày sinh 
Giới tính 

Nơi sinh 
Nam Nữ 

1 Nguyễn Hiếu An 20/09/2012   x   

2 Lê Nguyễn Ngọc  Anh 01/01/2012   x Đà Nẵng 

3 Trương Gia  Bảo 03/02/2012 x   Đà Nẵng 

4 Lê Hoàng Thiên  Bảo 10/11/2012 x   Đà Nẵng 

5 Nguyễn Đức  Chính 18/09/2012 x   Đà Nẵng 

6 Đặng Hoàng Khánh  Đoan 09/03/2012   x Quảng Nam 

7 Phạm Hoài Tri  Giao 20/06/2012   x Đà Nẵng 

8 Lê Kiến  Hào 11/08/2012 x   TP.HCM 

9 Nguyễn Minh  Hải 12/04/2012 x   Đà Nẵng 

10 Đoàn Ngọc Bảo  Hân 29/04/2012   x Đà Nẵng 

11 Hồ Nhật  Hiếu 11/11/2012 x   Đà Nẵng 

12 Trương Quang  Huy 18/08/2012 x   Đà Nẵng 

13 Hoàng Khánh  Huyền 05/06/2012   x Đà Nẵng 

14 Nguyễn Hoàng Gia Hưng 18/04/2012 x    Đà Nẵng 

15 Trần Phúc Khang 26/11/2012 x   Đà Nẵng 

16 Mai Nguyễn Hà  Linh 29/01/2012   x Đà Nẵng 

17 Trần Bình Minh 28/07/2011 x   Đà Nẵng 

18 Phạm Nguyễn Khả  My 06/11/2012   x Đà Nẵng 

19 Hoàng Thái Nhật  Nam 30/07/2012 x   Đà Nẵng 

20 Huỳnh Nguyễn Khánh  Ngân 19/12/2012   x Đà Nẵng 

21 Nguyễn Khánh  Ngọc 25/11/2012   x Đà Nẵng 

22 Nguyễn Khánh  Như 25/11/2012   x Đà Nẵng 

23 Thiều Hoàng  Phong 09/12/2012 x   Đà Nẵng 

24 Đỗ Trọng  Phú 01/09/2012 x   Đà Nẵng 

25 Đỗ Ngọc Hồng  Phúc 29/02/2012   x Đà Nẵng 

26 Trịnh Anh Quân 27/04/2012 x    Đà Nẵng 

27 Nguyễn Minh  Quân 22/04/2012 x   Đà Nẵng 

28 Hoàng Đức Minh  Quân 11/08/2012 x   Phú Yên 

29 Võ Trần Khánh  Quỳnh 20/07/2012   x Đà Nẵng 

30 Tôn Thất Minh Tài 25/10/2012 x   Đà Nẵng 

31 Lê Minh  Thư 23/11/2012   x Huế 

32 Nguyễn Phước Toàn 20/09/2012 x     

33 Nguyễn Hà Bảo  Trân 20/10/2012   x Đà Nẵng 

34 Lê Quang Minh  Triết 11/08/2012 x   Đà Nẵng 

35 Lê Trần Kim  Trúc 29/12/2012   x Đà Nẵng 

36 Phan Ngọc  Vĩnh 13/12/2012 x   Đà Nẵng 

37 Phạm Thục Yên 26/04/2012   x  Đà Nẵng 

 

 

 

GVCN: Thái Thị Mộng 

Số điện thoại: 0905.256.068 
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           TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÙ ĐỔNG                                NĂM HỌC 2021 – 2022 

  

STT Họ và tên   Ngày sinh 
Giới tính 

Nơi sinh 
Nam Nữ 

1 Lê Huỳnh Gia  An 25/11/2012   x Đà Nẵng 

2 Lê Tấn Phúc  Anh 15/08/2012 x   Đà Nẵng 

3 Võ Ngọc Vân  Anh 15/07/2012   x Quảng Nam 

4 Trương Chí  Bảo 04/11/2012 x   Đà Nẵng 

5 Phạm Duy  Bảo 07/12/2012 x   Đà Nẵng 

6 Uông Nhã  Đan 21/10/2012   x Đà Nẵng 

7 Lương Tấn  Đạt 03/07/2012 x   Đà Nẵng 

8 Nguyễn Quỳnh Khánh Giang 29/07/2012   x Đà Nẵng 

9 Đỗ Trọng Phước  Hải 19/09/2012 x   Đà Nẵng 

10 Dương Trần Quốc  Hoàng 18/09/2012 x   Đà Nẵng 

11 Lê Lý  Huệ 24/11/2012   x Đà Nẵng 

12 Nguyễn Phúc Hưng 17/05/2012 x   Quảng Trị 

13 Thái Ngọc  Khanh 09/02/2012   x Đà Nẵng 

14 Nguyễn Hoàn Bảo  Lam 17/10/2012   x Đà Nẵng 

15 Đặng Hoàng  Long 30/04/2012 x   Đà Nẵng 

16 Trần Thị Tuyết  Mai 04/12/2012   x Đà Nẵng 

17 Trần Khánh  Minh 16/06/2012 x   Đà Nẵng 

18 Phan Duy  Nam 08/08/2012 x   Đà Nẵng 

19 Nguyễn Phạm Thành Nam 01/02/2012 x   Nghệ An 

20 Hoàng Kim  Ngân 18/03/2012   x Đà Nẵng 

21 Ngô Lê Hiếu  Ngọc 09/08/2012   x Đà Nẵng 

22 Nguyễn Thị Kim  Ngọc 09/09/2012   x Đà Nẵng 

23 Nguyễn Thị Minh  Ngọc 11/11/2012   x Quảng Nam 

24 Đặng Nguyễn Minh  Nhật 14/03/2012 x   Đà Nẵng 

25 Trần Tâm  Như 19/09/2012   x Đà Nẵng 

26 Lê Hoàng  Phúc 01/08/2012 x   Đà Nẵng 

27 Lê Mạnh  Quân 26/05/2012 x   Đà Nẵng 

28 Bùi Viết Minh  Quân 19/05/2012 x   Đà Nẵng 

29 Hoàng Như Cường  Thịnh 23/12/2011 x   Đà Nẵng 

30 Đặng Phương  Thủy 25/09/2012   x Đà Nẵng 

31 Trần Anh  Thư 21/01/2012   x Đà Nẵng 

32 Lê Nguyễn Minh  Thư 09/11/2012   x Đà Nẵng 

33 Lê Hà Văn  Tín 26/07/2012 x   Đà Nẵng 

34 Uông Minh  Trí 21/10/2012 x   Đà Nẵng 

35 Phạm Anh  Tuấn 07/04/2012 x   Đà Nẵng 

36 Đào Xuân  Tùng 12/12/2012 x   Đà Nẵng 

37 Trần Minh  Triết 29/02/2012   x Đà Nẵng 

38 Phạm Nguyễn Vĩnh Trọng 09/04/2012 x     

39 Lê Nguyễn Long  Vân 30/01/2012   x Đà Nẵng 

40 Ngô Ngọc Nhã  Uyên 03/12/2012   x Đà Nẵng 

 

 

 

GVCN: Cái Thị Diệu Loan  

Số điện thoại: 0972.372.376 
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           TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÙ ĐỔNG                                NĂM HỌC 2021 – 2022 

 

STT Họ và tên   Ngày sinh 
Giới tính 

Nơi sinh 
Nam Nữ 

1 Ngô Tuấn  Anh 01/09/2012 x   Đà Nẵng 

2 Phan Trần Hoàng  Anh 07/08/2012   x Đà Nẵng 

3 Lương Gia  Bảo 03/05/2012 x   Huế 

4 Huỳnh Ngọc  Bảo 28/09/2012 x   Đà Nẵng 

5 Đường Quốc  Cường 20/03/2012 x   Đà Nẵng 

6 Mai Hoàng Ánh  Dương 26/05/2012   x Đà Nẵng 

7 Phạm Nguyễn Hàn  Giang 19/09/2012   x Đà Nẵng 

8 Nguyễn Văn  Hào 09/11/2012 x   Đà Nẵng 

9 Hồ Gia  Hân 18/02/2012   x Đà Nẵng 

10 Đặng Hồng Bảo  Hân 26/04/2012   x Đà Nẵng 

11 Lê Trần Khánh Hân 26/04/2012   x   

12 Nguyễn Trần Khánh Hân 14/08/2012   x  Đà Nẵng 

13 Trần Thị Kim  Hoàng 31/03/2012   x Đà Nẵng 

14 Trương Gia Huy 01/12/2012 x    Đà Nẵng 

15 Trần Minh Phương Hy 11/01/2012   x   

16 Bùi Hồng   Kiên 07/04/2012 x   Đà Nẵng 

17 Vũ Nguyễn Tú  Linh 01/02/2012   x Đà Nẵng 

18 Phan Đức  Long 24/12/2012 x   Đà Nẵng 

19 Nguyễn Hoàng  Long 21/03/2012 x   Đà Nẵng 

20 Nguyễn Hoàng  Minh 29/10/2012 x   Đà Nẵng 

21 Trần Thiện Minh 17/09/2012 x   Đà Nẵng 

22 Trần Hoàng My 19/04/2012   x  Đà Nẵng 

23 Nguyễn Phúc Ngân 13/03/2012   x Đà Nẵng 

24 Trần Nhật Khánh Ngân 24/04/2012   x  Đà Nẵng 

25 Trần Nguyễn Kim  Ngân 12/08/2012   x   

26 Lê Ngọc Thảo Nguyên 06/10/2012   x Đà Nẵng 

27 Nguyễn Yến  Nhi 08/02/2012   x Đà Nẵng 

28 Nguyễn Ngọc Hoàng  Phúc 24/12/2012 x   Đà Nẵng 

29 Vũ Minh  Phước 27/07/2012 x   Đà Nẵng 

30 Nguyễn Đỗ  Quân 14/09/2012 x   Đà Nẵng 

31 Phạm Hoàng  Quân 20/06/2012 x   Đà Nẵng 

32 Trương Ngọc  Diễm  Quỳnh 05/08/2012   x Đà Nẵng 

33 Phạm Võ Như  Quỳnh 14/04/2012   x Đà Nẵng 

34 Đinh Trí  Tài 28/08/2012 x   Đà Nẵng 

35 Đinh Lê Thảo  Tiên 23/12/2012   x Đà Nẵng 

36 Huỳnh Văn  Viễn 02/03/2012 x   Đà Nẵng 

 

  

  

 

GVCN: Hồ Thị Thu Thủy 

Số điện thoại: 0342.060.569 
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TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÙ ĐỔNG                                NĂM HỌC 2021 – 2022 

 

STT Họ và tên   Ngày sinh 
Giới tính 

Nơi sinh 
Nam Nữ 

1 Trần Hoàng Trang  Anh 10/01/2012   x Đà Nẵng 

2 Huỳnh Gia  Bảo 15/12/2012 x   Đà Nẵng 

3 Nguyễn Hải  Bình 28/10/2012 x   Đà Nẵng 

4 Nguyễn Ngọc Khoa Bình 05/01/2012   x Đà Nẵng 

5 Mai Thùy  Dương 27/01/2012   x Đà Nẵng 

6 Phạm Trần Minh  Hằng 24/11/2012   x Gia Lai 

7 Trần Gia  Hân 13/05/2012   x Đà Nẵng 

8 Đinh Vũ  Hoàng 14/11/2012 x   Đà Nẵng 

9 Huỳnh Phúc  Khang 25/02/2012 x   Đà Nẵng 

10 Trần Vĩnh  Khang 07/10/2012 x   Đà Nẵng 

11 Nguyễn Bá Bảo  Khiêm 27/07/2012 x   Đà Nẵng 

12 Nguyễn Văn  Khoa 14/07/2012 x   Đà Nẵng 

13 Nguyễn Minh  Khuê 03/09/2012   x  Đà Nẵng 

14 Nguyễn Phương Lan 13/09/2012   x Lào 

15 Nguyễn Thái  Lâm 06/05/2012 x     

16 Phan Quang Hải Lâm 05/03/2012 x   Đà Nẵng 

17 Trần Hoàng Trúc  Linh 10/07/2012   x Đà Nẵng 

18 Nguyễn Trí  Long 12/11/2012 x   Đà Nẵng 

19 Lê Hiếu  Minh 08/01/2012   x Quảng Trị 

20 Nguyễn Văn Hoàng  Nam 05/02/2012 x   Đà Nẵng 

21 Nguyễn Kim  Ngân 22/11/2012   x Đà Nẵng 

22 Đặng Nguyễn Hoàng Ngọc 23/11/2012  x Đà Nẵng 

23 Trần Khánh Nhi 01/05/2012   x Đà Nẵng 

24 Thân Thị Uyên  Nhi 25/05/2012   x Đà Nẵng 

25 Đặng Bá Thiên  Phúc 10/07/2012 x   Đà Nẵng 

26 Vương Khánh  Phương 07/07/2012   x Đà Nẵng 

27 Ngô Minh Hà Phương 02/05/2012   x Đà Nẵng 

28 Lê Nguyễn Tú  Thanh 15/04/2012   x Đà Nẵng 

29 Nguyễn Phước Quý  Thảo 15/03/2012   x Đà Nẵng 

30 Lương Ngọc Phương Thảo 17/05/2012   x Đà Nẵng 

31 Nguyễn Viết  Thiên 06/06/2012 x   Đà Nẵng 

32 Võ Lê Bảo  Trân 13/12/2012   x Đà Nẵng 

33 Võ Hoàng Lê  Trân 15/06/2012   x Đà Nẵng 

34 Nguyễn Hữu Trí 06/05/2012 x    Đà Nẵng 

35 Nguyễn Duy Tuấn 11/03/2012 x   Đà Nẵng 

36 Nguyễn Ngọc  Vân 13/02/2012   x Hà Nội 

37 Chung Nguyễn Khánh  Vân 26/09/2012   x Đà Nẵng 

38 Nguyễn Ngọc Lê  Vy 28/12/2012   x Đà Nẵng 

 

 GVCN: Trần Thị Thu Hương 

Số điện thoại: 0919.595.858 
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TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÙ ĐỔNG                                NĂM HỌC 2021 – 2022 

STT Họ và tên   Ngày sinh 
Giới tính 

Nơi sinh 
Nam Nữ 

1 Lê Nguyễn Thiên  An 04/11/2012   x Đà Nẵng 

2 Lê Gia  Bảo 11/04/2012 x   Đà Nẵng 

3 Trần Huyền Bảo  Châu 26/02/2012   x Đà Nẵng 

4 Nguyễn Trần Linh  Đan 31/10/2012   x Đà Nẵng 

5 Nguyễn Tuấn  Đạt 08/10/2012 x   Đà Nẵng 

6 Lê Hương Giang 05/08/2012   x Đà Nẵng 

7 Trịnh Gia Hân 13/08/2012   x Đà Nẵng 

8 Bùi Nguyên Hân 04/09/2012  x Đà Nẵng 

9 Phan Trần Gia  Hân 26/09/2012   x Đà Nẵng 

10 Huỳnh Ngọc  Hiếu 14/06/2012 x   Đà Nẵng 

11 Nguyễn Xuân Huy 15/03/2012 x   Đà Nẵng 

12 Nguyễn Văn Gia  Huy 21/01/2012 x   Đà Nẵng 

13 Nguyễn Cao Nhật  Huy 28/08/2012 x   Đà Nẵng 

14 Trần Minh  Khoa 30/10/2012 x   Đà Nẵng 

15 Phan Bảo   Lam 04/05/2012   x Đà Nẵng 

16 Châu Hoàng  Lâm 08/11/2012 x   Đà Nẵng 

17 Hoàng Đặng Gia Linh 20/08/2012   x Đà Nẵng 

18 Kỳ Quan Anh Long 22/12/2012 x   Đà Nẵng 

19 Lê Nguyễn Trà My 25/11/2012   x  Đà Nẵng 

20 Phạm Hoàng Nam 13/10/2012 x   Đà Nẵng 

21 Lê Nam  Nhân 07/11/2012 x   Đà Nẵng 

22 Vũ Linh  Nhi 17/01/2012   x Đà Nẵng 

23 Dương An  Nhiên 28/04/2012   x Đà Nẵng 

24 Phạm Đăng  Quân 11/10/2012 x   Đà Nẵng 

25 Nguyễn Hoàng  Quân 01/10/2012 x   Đà Nẵng 

26 Lê Thị Trúc  Quỳnh 14/07/2012   x Đà Nẵng 

27 Trần Nguyễn Minh  Tâm 07/08/2012   x Đà Nẵng 

28 Huỳnh Ngọc Thế 06/12/2012 x   Đà Nẵng 

29 Mai Xuân  Thịnh 21/07/2012 x   Đà Nẵng 

30 Nguyễn Phước Minh  Thư 26/10/2012   x Đà Nẵng 

31 Trần Nguyên  Thy 09/03/2012   x Đà Nẵng 

32 Tào Viết Minh  Toàn 10/10/2012 x   Đà Nẵng 

33 Nguyễn Đắc  Vinh 27/02/2012 x   Đà Nẵng 

34 Võ Huỳnh Như  Ý 22/08/2012   x Đà Nẵng 

 

 

 

 

 

 

GVCN: Huỳnh Thị Gia Linh  

Số điện thoại: 0834.265.679 
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           TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÙ ĐỔNG                                NĂM HỌC 2021 – 2022 

 

STT Họ và tên   Ngày sinh 
Giới tính 

Nơi sinh 
Nam Nữ 

1 Trần Khánh  An 10/02/2012   x Đà Nẵng 

2 Ngô Khải  An 10/07/2012 x   Đà Nẵng 

3 Lê Hoàng Khả  Ái 30/10/2012   x Đà Nẵng 

4 Nguyễn Văn Thiên  Bảo 22/04/2012 x   Đà Nẵng 

5 Phạm Đỗ Thu  Giang 16/07/2012   x Đà Nẵng 

6 Đào Ngọc Hân 22/03/2012  x Đà Nẵng 

7 Trần Võ Minh  Huy 10/02/2012 x   Đà Nẵng 

8 Đinh Gia  Hưng 17/09/2012 x   Đà Nẵng 

9 Dư Quán  Hy 30/05/2012 x   Đà Nẵng 

10 Võ Duy  Khang 07/01/2012 x   Đà Nẵng 

11 Nguyễn Thanh  Lâm 21/11/2012 x   Đà Nẵng 

12 Võ Đức Tuệ  Lâm 16/07/2012   x Đà Nẵng 

13 Trần Hoàng  Long 01/03/2012 x   Đà Nẵng 

14 Nguyễn Trần Thảo  My 24/12/2012   x Đà Nẵng 

15 Huỳnh Hoài  Nam 02/02/2012 x   Đà Nẵng 

16 Phan Bùi Hiếu  Nam 02/08/2012 x   Đà Nẵng 

17 Bùi Ngọc Nhật  Nam 09/07/2012 x   Đà Nẵng 

18 Nguyễn Khánh Bảo  Ngân 08/11/2012   x Đà Nẵng 

19 Trân Cao Hoàng Ngân 23/03/2012   x Đà Nẵng 

20 Đỗ Thục  Nghi 06/01/2012   x Đà Nẵng 

21 Trần Huỳnh Minh  Nhật 13/11/2012 x   Đà Nẵng 

22 Vũ Ngọc An   Nhiên 15/06/2012   x Huế 

23 Hồ Lê Ngọc Nhiên 09/06/2012   x Đà Nẵng 

24 Nguyễn Hữu Hoàng  Phát 04/08/2012 x   Huế 

25 Phan Nhật Quang 04/12/2012 x    Đà Nẵng 

26 Nguyễn Thành Anh  Quân 01/05/2012 x   Đà Nẵng 

27 Nguyễn Xuân Minh  Quân 22/11/2012 x   Đà Nẵng 

28 Trần Gia Thịnh 03/02/2012 x   Quảng Trị 

29 Trần Nguyễn Minh Thư 16/08/2012   x Đà Nẵng 

30 Võ Hoàng Khánh  Thy 15/06/2012   x Đà Nẵng 

31 Trương Văn  Tiến 05/09/2012 x   Đà Nẵng 

32 Nguyễn Thùy  Trâm 25/07/2012   x Đà Nẵng 

33 Trần Bảo Trân 01/12/2012   x  Đà Nẵng 

34 Bùi Ngọc Bảo  Trân 03/04/2012   x Đà Nẵng 

35 Trương Minh  Tuệ 03/02/2012 x   Đà Nẵng 

36 Nguyễn Trần Khánh  Vân 08/07/2012   x Đà Nẵng 

 

 

 

 

GVCN: Trương Thị Kim Cương 

Số điện thoại: 0905.424.005 
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TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÙ ĐỔNG                                NĂM HỌC 2021 – 2022 

 

STT Họ và tên Ngày sinh 
Giới tính 

Nơi sinh 
Nam Nữ 

1 Trần Bảo  Anh 14/08/2012 x   Đà Nẵng 

2 Nguyễn Trần Thiên Ân 10/07/2012   x  Đà Nẵng 

3 Võ Hoàng  Bảo 09/11/2012 x   Đà Nẵng 

4 Nguyễn Phước Gia  Bảo 30/07/2012 x   Đà Nẵng 

5 Trương Gia  Bình 17/04/2012 x   Đà Nẵng 

6 Võ Trần Khánh  Chi 11/05/2012   x Đà Nẵng 

7 Lâm Hoài  Giang 18/09/2012   x Đà Nẵng 

8 Đinh Phước  Hải 24/06/2012 x   Đà Nẵng 

9 Nguyễn Bảo  Hân 29/05/2012   x Đà Nẵng 

10 Lương Tấn  Hoàng 30/01/2012 x   Đà Nẵng 

11 Ngô Minh Khang 03/05/2012 x     

12 Nguyễn Đăng  Khoa 01/08/2012 x   Đà Nẵng 

13 Trần Đức Chí  Kiên 22/08/2012 x   Đà Nẵng 

14 Lê Vũ Khánh  Lâm 21/04/2012 x   Đà Nẵng 

15 Võ Hoàng Khánh  Linh 26/09/2012   x Đà Nẵng 

16 Mai Kiết  Long 17/07/2012 x   Đà Nẵng 

17 Mai Khiết  Long 17/07/2012 x   Đà Nẵng 

18 Nguyễn Minh  Long 29/07/2012 x   Đà Nẵng 

19 Nguyễn Thị Như  Minh 26/11/2012   x Đà Nẵng 

20 Nguyễn Hoàng Bảo  Ngân 27/10/2012   x Đà Nẵng 

21 Trần Minh Ngọc 07/09/2012   x Quảng Trị 

22 Mai Huỳnh Bảo  Ngọc 14/01/2012   x Đà Nẵng 

23 Đỗ Minh  Nguyệt 13/10/2012   x Đà Nẵng 

24 Trần Nguyễn Phương Nhi 10/06/2012   x  Đà Nẵng 

25 Phùng Quốc Phong 06/02/2012 x   Đà Nẵng 

26 Đặng Lê  Quang 18/09/2012 x   Đà Nẵng 

27 Bùi Hoàng  Quân 14/09/2012 x   Đà Nẵng 

28 Nguyễn Minh  Quân 08/04/2012 x   Đà Nẵng 

29 Mai Thanh  Tâm 30/11/2012   x Đà Nẵng 

30 Vũ Minh  Thư 30/03/2012   x Đà Nẵng 

31 Hoàng Đặng Cát  Tiên 25/11/2012   x Đà Nẵng 

32 Trần Nguyễn Phú  Toàn 28/06/2012 x   Đà Nẵng 

33 Lê Mai Bảo  Trâm 13/10/2012   x Thanh Hóa 

34 Đặng Nguyễn Bảo Trân 03/10/2012   x Đà Nẵng 

35 Lê Cẩm Tường  Vi 30/03/2012   x Đà Nẵng 

36 Nguyễn Lê Hà Vy 20/02/2012   x Đà Nẵng 

 

 

 

 

GVCN: Võ Thị Thu Ngân 

Số điện thoại: 0905.612.095 

 



UBND QUẬN HẢI CHÂU                                DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 4/9 

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÙ ĐỔNG                                NĂM HỌC 2021 – 2022 

 

STT Họ và tên   Ngày sinh 
Giới tính 

Nơi sinh 
Nam Nữ 

1 Ngô Bình  An 14/04/2012   x Đà Nẵng 

2 Ngô Gia  Bảo 18/02/2012 x   Đà Nẵng 

3 Huỳnh Ngọc Trân  Châu 27/09/2012   x Đà Nẵng 

4 Nguyễn Hoàng  Chương 03/09/2012 x   Đà Nẵng 

5 Nguyễn Minh  Đức 04/09/2012 x   Đà Nẵng 

6 Võ Ngọc Hà  Giang 04/12/2012   x Đà Nẵng 

7 Quách Gia  Hân 04/01/2012   x Đà Nẵng 

8 Hà Gia  Huy 04/07/2012 x   Đà Nẵng 

9 Nguyễn Thanh Gia Huy 06/01/2012 x   Đà Nẵng 

10 Trần Hồng  Khang 30/07/2012 x   Đà Nẵng 

11 Võ Gia Khánh 21/11/2012 x     

12 Nguyễn Đoàn Kim  Khánh 22/10/2012   x Đà Nẵng 

13 Nguyễn Trọng  Khôi 14/12/2012 x   Đà Nẵng 

14 Trần Bảo  Lâm 28/12/2012 x   Đà Nẵng 

15 Hà Phương Linh 26/10/2012   x Nghệ An 

16 Trần Ngọc Du  Mi 02/02/2012   x TP.HCM 

17 Đặng Công  Minh 06/10/2012 x   Đà Nẵng 

18 Văn Hoàng  Ngân 31/01/2012   x Đà Nẵng 

19 Trương Nguyễn Song  Ngân 13/08/2012   x Đà Nẵng 

20 Nguyễn Thanh  Ngọc 19/02/2012   x Bình Thuận 

21 Nguyễn Xuân Bảo Nguyên 21/01/2012 x     

22 Nguyễn Xuân Phúc Nguyên 21/01/2012   x   

23 Trần Ngọc Minh  Nguyệt 16/09/2012   x Đà Nẵng 

24 Nguyễn Thanh Nhã 31/12/2012   x Đà Nẵng 

25 Hà Nguyễn Uyên  Nhi 28/07/2012   x Đà Nẵng 

26 Nguyễn Hoàng An Nhiên 15/10/2012   x Đà Nẵng 

27 Nguyễn Thanh  Phong 10/09/2012 x   Đà Nẵng 

28 Đoàn Lan  Phương 02/05/2012   x Đà Nẵng 

29 Ngô Duy  Phước 19/09/2012 x   Đà Nẵng 

30 Nguyễn Minh  Quân 21/01/2012 x   Đà Nẵng 

31 Trần Trí  Quân 23/02/2012 x   Đà Nẵng 

32 Nguyễn Anh  Quốc 19/02/2012 x   Đà Nẵng 

33 Phạm Nguyễn Viết Thiện 15/03/2012 x   Đà Nẵng 

34 Trần Thị Anh  Thư 05/11/2012   x Đà Nẵng 

35 Nguyễn Trần Quỳnh  Thư 03/08/2012   x Đà Nẵng 

36 Trần Hoàng Thủy  Tiên 09/10/2012  x Đà Nẵng 

37 Huỳnh Ngọc  Toàn 16/05/2012 x   Đà Nẵng 

38 Nguyễn Đức  Trí 03/07/2012 x   Đà Nẵng 

 

 
GVCN: Phạm Thị Bích Phượng  

Số điện thoại: 0913.585.801 
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            TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÙ ĐỔNG                                NĂM HỌC 2021 – 2022 

 

STT Họ và tên   Ngày sinh 
Giới tính 

Nơi sinh 
Nam Nữ 

1 Kiều Hồng Anh 25/09/2012   x Đà Nẵng 

2 Võ Quốc  Anh 01/08/2012 x   Đà Nẵng 

3 Châu Văn Lê  Anh 11/07/2012 x   Đà Nẵng 

4 Đàm Phú  Châu 04/11/2012 x   Đà Nẵng 

5 Trần Nguyễn Quang  Dương 11/09/2012 x   Đà Nẵng 

6 Tôn Nữ Hương  Giang 27/01/2012   x Đà Nẵng 

7 Nguyễn Đình Trung  Hải 10/02/2012 x   Đà Nẵng 

8 Đặng Trịnh Bảo  Hân 17/10/2012   x Đà Nẵng 

9 Hà Võ Gia  Hân 21/06/2012   x Đà Nẵng 

10 Nguyễn Minh  Huy 19/04/2012 x   Quảng Nam 

11 Nguyễn Văn Nguyên  Huy 01/01/2012 x   Đà Nẵng 

12 Đoàn Thu Hương 27/02/2012   x Đà Nẵng 

13 Bùi Bảo Khanh 15/08/2012   x   

14 Lê Thùy  Linh 16/03/2012   x Đà Nẵng 

15 Nguyễn Bùi Quỳnh My 28/10/2012   x TP.HCM 

16 Nguyễn Kim  Ngân 22/03/2012   x Đà Nẵng 

17 Nguyễn Bích  Ngọc 10/09/2012   x Đà Nẵng 

18 Trần Văn  Ngọc 06/12/2012 x   Đà Nẵng 

19 Nguyễn Bảo  Nguyên 16/07/2012   x Đà Nẵng 

20 Đặng Hoàng Nhân 08/04/2012 x    Đà Nẵng 

21 Lê Nguyên Nhi 24/10/2012   x Đà Nẵng 

22 Lê Đức Anh Phong 30/07/2012 x   Đà Nẵng 

23 Lê Văn Ngọc  Phước 21/06/2012 x   Đà Nẵng 

24 Nguyễn Hữu  Quang 08/08/2012 x   Đà Nẵng 

25 Phan Nguyên Quân 27/10/2012 x   Đà Nẵng 

26 Nguyễn Phúc  Quân 19/12/2012 x   Đà Nẵng 

27 Huỳnh Bá  Quý 15/03/2012 x   Đà Nẵng 

28 Nguyễn Ngọc  Quỳnh 19/09/2012   x Đà Nẵng 

29 Tưởng Trần Tiến  Thịnh 24/02/2012 x   Đà Nẵng 

30 Nguyễn Lê Thanh  Thủy 26/09/2012   x Đà Nẵng 

31 Lê Trần Bảo Thy 20/12/2012   x Đà Nẵng 

32 Võ Uyên Trang 03/03/2012   x  Đà Nẵng 

33 Giao Hà Bảo  Trân 07/06/2012   x Đà Nẵng 

34 Huỳnh Thị Ngọc  Vân 01/01/2012   x Đà Nẵng 
 

 

 

 

GVCN: Phạm Thị Thu Đào 

Số điện thoại: 0972.323.831 
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           TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÙ ĐỔNG                                NĂM HỌC 2021 – 2022 

 

STT Họ và tên   Ngày sinh 
Giới tính 

Nơi sinh 
Nam Nữ 

1 Trần Phương  Anh 08/04/2012   x Đà Nẵng 

2 Lê Việt  Anh 17/11/2012 x   Hà Nội 

3 Lê Bảo Quỳnh Anh 14/10/2012   x Đà Nẵng 

4 Lê Huỳnh Hoàng  Bách 08/07/2012 x   Đà Nẵng 

5 Nguyễn Ngọc Gia  Bảo 11/11/2012 x   Đà Nẵng 

6 Nguyễn Thùy  Dung 22/07/2012   x Đà Nẵng 

7 Lê Trần Phương  Đoan 05/09/2012   x Đà Nẵng 

8 Lê Hoàng Ngân  Giang 29/04/2012   x Đà Nẵng 

9 Nguyễn Hoàng  Hải 28/09/2012 x   Đà Nẵng 

10 Huỳnh Bảo  Hân 27/03/2012   x Đà Nẵng 

11 Thạch Lê Gia  Hân 30/10/2012   x Đà Nẵng 

12 Nguyễn Văn Ngọc  Hiếu 22/10/2012 x   Quảng Nam 

13 Nguyễn Hữu Anh  Huy 03/10/2012 x   Đà Nẵng 

14 Đỗ Ngọc Anh  Khôi 15/01/2012 x   Đà Nẵng 

15 Cù Ngọc Nhã  Linh 20/06/2012   x Đà Nẵng 

16 Đặng Bảo  Long 02/09/2012 x   Đà Nẵng 

17 Trương Tiến  Minh 24/11/2012 x   Quảng Nam 

18 Lê Tự Duy  Minh 15/09/2012 x   Đà Nẵng 

19 Vũ Ngọc Kim  Ngân 04/08/2012   x   

20 Huỳnh Ngọc Yến  Nhi 09/03/2012   x Đà Nẵng 

21 Đỗ Quỳnh  Như 18/09/2012   x Đà Nẵng 

22 Nguyễn Thiên  Phúc 17/03/2012 x     

23 Văn Thiên  Phúc 24/02/2012 x   Đà Nẵng 

24 Lê Hồng  Quân 13/10/2012 x   Đà Nẵng 

25 Nguyễn Ngọc Ánh  Quỳnh 01/01/2012   x Đà Nẵng 

26 Nguyễn Hữu Gia Thiện 17/01/2012 x    Đà Nẵng 

27 Phạm An Thịnh 16/10/2012 x    Đà Nẵng 

28 Nguyễn Thị Bảo  Thy 03/09/2012   x Đà Nẵng 

29 Phan Ngọc Khánh Thy 28/10/2012   x TP.HCM 

30 Hoàng Bảo  Trâm 09/02/2012   x Quảng Nam 

31 Nguyễn Hoàng Bảo  Trân 10/01/2012   x Đà Nẵng 

32 Nguyễn Đình Minh  Tuấn 20/02/2012 x   Đà Nẵng 

33 Trần Ngọc Trường 20/01/2012 x   Đà Nẵng 

34 Lục Ngọc Cát  Tường 28/08/2012   x Đà Nẵng 
 

 

 

GVCN: Đặng Thúy Hằng 

Số điện thoại: 0987873303  
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           TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÙ ĐỔNG                                NĂM HỌC 2021 – 2022 

 

STT Họ và tên   Ngày sinh 
Giới tính 

Nơi sinh 
Nam Nữ 

1 Nguyễn Khoa Hoàng Anh 06/04/2012   x Đà Nẵng 

2 Nguyễn Đức Ân 03/08/2012 x   Đà Nẵng 

3 Nguyễn Hoàng Băng Châu 28/11/2012   x Đà Nẵng 

4 Lê Ngọc Chinh 28/10/2012 x   Đà Nẵng 

5 Đoàn Thái Bảo Hân 26/12/2012   x Đà Nẵng 

6 Phan Minh Hiếu 26/03/2012 x   Đà Nẵng 

7 Phạm Gia Khang 27/01/2012 x   Đà Nẵng 

8 Phạm Nguyễn Bảo Khanh 18/12/2012   x Đà Nẵng 

9 Lê Đức Khải 14/02/2012 x   Đà Nẵng 

10 Phan Gia Long 09/12/2012 x   Đà Nẵng 

11 Trần Hào Nam 11/08/2012 x   Đà Nẵng 

12 Phạm Hoàng Hải Ngân 27/11/2012   x Huế 

13 Phạm Ngọc Kim Ngân 27/02/2012  x Đà Nẵng 

14 Phạm Nguyễn Bảo Ngọc 18/10/2012   x Quảng Bình 

15 Nguyễn Hà Bảo Nguyên 06/01/2012 x   Đà Nẵng 

16 Nguyễn Ngô Minh Nhật 28/10/2012 x   Đà Nẵng 

17 Lê Trương Khánh Nhi 30/04/2012   x Đà Nẵng 

18 Kỳ Đỗ Uyên Nhi 19/04/2012   x Đà Nẵng 

19 Pham Thái Bảo Như 26/04/2012   x Thái Bình 

20 Mai Hồng Phong 14/06/2012 x   Hà Nội 

21 Nguyễn Nam Thiên Phú 10/08/2012 x   Đà Nẵng 

22 Đặng Ngọc Minh Quang 10/12/2012 x   Đà Nẵng 

23 Đàm Ngọc Anh Thi 04/01/2012   x Đà Nẵng 

24 Nguyễn Hải Triều 21/07/2012 x   Đà Nẵng 

25 Đoàn Minh Tuấn 15/05/2012 x   Đà Nẵng 

26 Nguyễn Thị Cát Tường 05/06/2012   x Đà Nẵng 

27 Trần Ngọc Nhã Uyên 07/09/2012   x Đà Nẵng 

 

 

  

GVCN: Lê Thị Thu Tuyền 

Số điện thoại: 0359.032.046 
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STT Họ và tên   Ngày sinh 
Giới tính 

Nơi sinh 
Nam Nữ 

1 Võ Tấn An 26/02/2012 x   Đà Nẵng 

2 Huỳnh Lê Mai Anh 29/10/2012   x Đà Nẵng 

3 Trương Quốc Bảo 09/02/2012 x   Đà Nẵng 

4 Trương Khả  Dy 11/03/2012   x Đà Nẵng 

5 Thái Quỳnh  Giang 13/06/2012   x Đà Nẵng 

6 Đặng Khánh Hà 04/10/2012   x Đà Nẵng 

7 Trần Vân Hà 02/02/2012   x Đà Nẵng 

8 Đinh Phước Huy  Hoàng 13/06/2012 x   Đà Nẵng 

9 Trần Đặng Thiên  Hương 14/11/2012   x Đà Nẵng 

10 Nguyễn Hữu Nguyên Khang 03/09/2012 x   Đà Nẵng 

11 Trần Quang Khải 06/05/2012 x   Đà Nẵng 

12 Nguyễn Văn Hoàng Minh 14/06/2012 x   Đà Nẵng 

13 Lê Hà  My 24/09/2012   x Đà Nẵng 

14 Tôn Thất Hải Nam 04/08/2012 x   Đà Nẵng 

15 Trần Ngọc Gia Nghi 03/04/2012   x Đà Nẵng 

16 Nguyễn Lê Nguyên 15/07/2012 x   Đà Nẵng 

17 Nguyễn Đức Nhân 19/11/2012 x   Đà Nẵng 

18 Nguyễn Quỳnh Nhi 22/12/2012   x Đà Nẵng 

19 Trương Gia Phúc 22/06/2012 x   Đà Nẵng 

20 Nguyễn Ngọc Minh Phúc 30/09/2012   x Đà Nẵng 

21 Trương Văn Minh  Thiện 10/10/2012 x   Đà Nẵng 

22 Huỳnh Phước Thịnh 07/11/2012 x   Đà Nẵng 

23 Phan Ngọc Bích Thủy 10/07/2012   x Đà Nẵng 

24 Trần Hà Minh  Thư 10/03/2012   x Đà Nẵng 

25 Nguyễn Anh Thương 20/11/2012   x Đà Nẵng 

26 Đặng Minh  Toàn 16/09/2012 x   Đà Nẵng 

27 Trần Minh Toàn 13/07/2012 x   Đà Nẵng 

28 Võ Văn  Toàn 26/06/2012 x   Khánh Hòa 

29 Phan Nguyễn Phương Trang 15/09/2012   x Đà Nẵng 

GVCN: Nguyễn Thị Mỹ Tâm 

Số điện thoại: 0905.959.299 
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           TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÙ ĐỔNG                                NĂM HỌC 2021 – 2022 

 

STT Họ và tên  Ngày sinh 
Giới tính 

Nơi sinh 
Nam Nữ 

1 Hoàng Hà Anh 02/11/2012   x Nghệ An 

2 Nguyễn Mai Anh 28/12/2012   x Đà Nẵng 

3 Lê Ngọc Hoàng Ân 16/11/2012 x   Đà Nẵng 

4 Lý Băng Băng 15/10/2012   x Đà Nẵng 

5 Nguyễn Trần Hoàng Châu 07/05/2012   x Đà Nẵng 

6 Nguyễn Đức Hoàng Hải 25/11/2012 x   Đà Nẵng 

7 Trần Gia Khang 26/09/2012 x   Đà Nẵng 

8 Mai Thụy Khanh 07/08/2012   x Đà Nẵng 

9 Huỳnh Hải Long 11/11/2012 x   Quảng Nam 

10 Nguyễn Nhân Luật 12/01/2012 x   Đà Nẵng 

11 Hà Văn Minh 11/01/2012 x   Đà Nẵng 

12 Phạm Nguyễn Thiên Ngân 10/11/2012   x Đà Nẵng 

13 Hoàng Ánh  Ngọc 24/01/2012   x Đà Nẵng 

14 Nguyễn Bảo Ngọc 20/07/2012   x Đà Nẵng 

15 Nguyễn Cao Nguyên 03/08/2012 x   Đà Nẵng 

16 Nguyễn Trọng Nhân 28/05/2012 x   Đà Nẵng 

17 Nguyễn Hoàng Khánh Nhi 07/02/2012   x Đà Nẵng 

18 Ngô Đại Phú  02/06/2012 x   Đà Nẵng 

19 Trương Đăng Phúc 03/04/2012 x   Đà Nẵng 

20 Trần Công Vĩnh Phúc 16/10/2012 x   Gia Lai 

21 Trần Tiến Minh Quân 04/03/2012 x   Đà Nẵng 

22 Hoàng Bảo Quyên 26/11/2012   x Đà Nẵng 

23 Trần Ngọc Vĩnh Sang 29/09/2012 x   Đà Nẵng 

24 Nguyễn Trần Vân  Thanh 27/06/2012   x   

25 Nguyễn Phương  Thảo 24/11/2012   x Hà Nội 

26 Hoàng Trần Thủy Tiên 30/04/2012   x Đà Nẵng 

27 Nguyễn Lê Uyên Trang 07/02/2012   x Đà Nẵng 

28 Lê Phạm Minh Triều 19/06/2012 x   Đà Nẵng 

29 Đinh Thế  Trường 07/09/2012 x   TP.HCM 

30 Nguyễn Uyên Vy 11/06/2012   x Đà Nẵng 
 

  

 

 

 

GVCN: Nguyễn Thị Vĩnh Linh 

Số điện thoại: 0982.154.467 

 


